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XÃ ĐẠI HỢP 

 

 

DANH SÁCH TRẺ EM VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP ĐỀ NGHỊ TRAO HỌC BỔNG 

 

TT Họ và tên 

Giới tính 
Ngày 

tháng 

năm sinh 

Đối tượng 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Số sổ 

hộ 

nghèo 

Mồ côi 

cha, mẹ 

hoặc mồ 

côi cả cha 

lẫn mẹ 

Người 

nuôi 

dưỡng/ 

đỡ đầu 

Học sinh 

lớp/trường 

Thành 

tích đạt 

được Nam Nữ 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Lê Thị Quỳnh Chi  X 31/01/2006 
Mồ côi,  

Hộ cận nghèo 

Quảng 

Giang,  

Đại Hợp 

41 Mồ côi cha 
Mẹ: Lê 

Thị Tươi 

Lớp 10M/ 

Trường 

THPT Gia 

Lộc 

Học lực 

Giỏi 

2 Lê Thị Thùy Linh  X 13/02/2007 Mồ côi  

Quảng 

Giang,  

Đại Hợp 

 Mồ côi cha 
Mẹ: Lê 

Thị Hoa 

Lớp 9/ 

Trường 

THCS Đại 

Hợp 

Học sinh 

Khá 

3 Vũ Bá Vinh X  10/01/2013 Mồ côi 
Xã Quảng 

Nghiệp 
 Mồ côi cha 

Mẹ: 

Nguyễn 

Thị Hợi 

Lớp 4D, 

Trường Tiểu 

học Đại Hợp 

Học sinh 

Khá 

4 
Nguyễn Đình Tuấn 

Kiệt 
X  22/11/2013 Mồ côi 

Độ Trung, 

Đại Hợp 
 Mồ côi cha 

Mẹ: 

Nguyễn 

Thị Luân 

Lớp 4D, 

Trường Tiểu 

học Đại Hợp 

Học sinh 

Khá 

5 Trương Thị Quyên  X 01/02/2010 Hộ cận nghèo, 
Xã Quảng 

Nghiệp 
14  

Bố:  

Trương 

Tiến 

Điểm 

Lớp 7C, 

Trường 

THCS Đại 

Hợp 

Học lực 

giỏi 

6 Trương Vân Anh  X 22/4/2007 
Hộ nghèo,  

Mồ côi 

Quảng 

Giang,  

Đại Hợp 

30 Mồ côi cha 
Mẹ: Đào 

Thị Hoa 

Lớp 10G, 

Trường 

THPT Gia 

Lộc II  

Học lực 

khá 

 

Người lập 

 
 Trần Thị Quyên 

Ngày 12 tháng  9  năm 2022 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Minh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ghi chú: 

- Cột (3) (4): Tích dấu x.  

 - Cột (7): Ghi rõ loại đối tượng:  Khuyết tật; Mồ côi; Hộ nghèo. 

 - Cột (8): Ghi rõ địa chỉ Thôn/ Khu - xã, thị trấn (Ví dụ: Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ). 

 - Cột (12):  ghi rõ học sinh lớp nào, trường nào.  

 - Cột (13): ghi rõ thành tích đạt được (Ví dụ: Học lực khá, Học lực giỏi) 
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